
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-BVĐKSĐ Sa Đéc, ngày        tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật liệu, linh kiện năm 2026 của 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc theo hình thức chào giá bán phế liệu

Căn cứ Luật số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2014 về việc Quản lý 
sử dụng tài sản công đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 
31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 
90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 159/2025/QĐ-CTUBND ngày 23 tháng 12 năm 
2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định ban hành Quy định 
phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định 195/QĐ-BVĐKSĐ ngày 26 tháng 3 năm 2026 của 
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật liệu, 
linh kiện năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức bán thanh lý trọn gói tài sản, công cụ, 
dụng cụ, vật liệu, linh kiện theo hình thức chào giá bán phế liệu. 

Xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu 
tham dự mua tài sản thanh lý của Bệnh viện đăng ký tham dự với các nội dung 
cụ thể sau: 

1. Nội dung chào giá
- Bán tài sản đã được thanh lý của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (có danh 

mục đính kèm).
- Địa chỉ: Kho của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn 

Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
2. Mức giá khởi điểm
- Sắt: 6.000đ/1kg 
- Inox 201: 6.500đ/1kg 
- Inox 304: 22.000đ/1kg
- Nhôm: 40.000đ/1kg 
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- Mũ dòn các loại: 3.000/1kg 
Tất cả các mặt hàng sẽ được cân và tính theo khối lượng thực tế tại kho.
3. Quy định và hình thức chào giá 
3.1. Quy định chào giá
- Đơn vị, cá nhân tham gia chào giá phải có trách nhiệm nộp khoản tiền 

đặt trước là: 10.000.000đ (Mười triệu đồng) cùng thời điểm nộp hồ sơ tham dự 
chào giá.

- Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng giá sẽ được giữ lại tiền đặt trước 
đến khi làm thủ tục bảo đảm thực hiện hợp đồng, nếu từ chối ký hợp đồng sẽ bị 
hủy kết quả trúng giá và không được hoàn lại tiền đặt trước.

- Đơn vị, cá nhân không trúng giá sẽ được hoàn lại tiền đặt trước sau 05 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo. 

3.2. Hình thức chào giá
- Chào giá rộng rãi.
- Bệnh viện sẽ chọn đơn vị nào đáp ứng đầy đủ các thủ tục tham dự và có 

giá chào cao nhất làm đơn vị trúng giá.   
4. Hồ sơ tham dự chào giá
Người tham dự chào giá phải hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ hồ 

sơ gồm:
1. 01 đơn đăng ký tham dự (Mẫu 01).
2. 01 bản sao công chứng căn cước công dân.
3. 01 biểu giá chào (Mẫu 02).
Tất cả hồ sơ để vào 01 phong bì được dán kín và niêm phong.
(Giá chào có hiệu lực trong vòng 45 ngày nộp hồ sơ vào bệnh viện) 
* Lưu ý:
Nếu thủ tục không đúng và không đủ thì nhà thầu không đủ tư cách đăng 

ký tham dự. 
5. Thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước
Từ ngày 30/3/2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/4/2026 (trong giờ hành chính).
6. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
7. Xem tài sản thanh lý
Các đơn vị đến trực tiếp kho tài sản thanh lý để khảo sát khối lượng thực tế. 
Địa điểm xem tài sản: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường 

Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 



3

8. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ
Vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 03/4/2026 tại Hội trường B, Bệnh viện Đa 

khoa Sa Đéc.
Địa chỉ: Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.861919.
9. Công nhận trúng giá
- Sau 02 ngày kể từ ngày mở hồ sơ, Bệnh viện sẽ phát hành thông báo 

trúng giá.
- Đơn vị, cá nhân trúng giá sẽ đến Bệnh viện để tiến hành thương thảo 

hợp đồng và ký hợp đồng.
10. Ký hợp đồng
- Khi đã trúng giá, đơn vị, cá nhân không được chuyển nhượng hợp đồng 

cho người khác với bất kỳ lý do gì. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày làm việc.
- Sau 01 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đơn vị, cá nhân phải tiến 

hành cân để xác định khối lượng thực tế và di chuyển tài sản cần thanh lý ra 
khỏi Bệnh viện.

Lưu ý: Toàn bộ chi phí bốc dỡ thu gom, vận chuyển, an toàn lao động do 
đơn vị, cá nhân trúng giá phải tự chịu trách nhiệm. Bệnh viện không chịu trách 
nhiệm liên quan.

- Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp: Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện 
Đa khoa Sa Đéc, địa chỉ: Số 153, Đường Nguyễn Sinh sắc, khóm Hòa Khánh, 
phường Sa Đéc, tinh Đồng Tháp. 

- Hoặc liên hệ trong giờ hành chính qua số điện thoại: 02773.861919 - 
02773.667456 gặp Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Trưởng phòng Phòng 
Hành chính Quản trị trong giờ hành chính để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- GĐ và các PGĐ BV (b/c);
- Trang TTĐT BV;
- Niêm yết tại BVĐK Sa Đéc;
- Lưu: VT, HCQT. Nha (02b).

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Tùng
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PHỤ LỤC 01
DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
(Kèm theo Thông báo số              /TB-BVĐKSĐ ngày             tháng 3 năm 2026                

của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

Stt Tên tài sản Đơn vị 
tính Số lượng Ghi chú

1 Máy đo SPO2 xách tay Cái 1
2 Máy đo độ bảo hòa oxy Cái 1
3 Máy điện tim 1 cần Cái 1
4 Máy monitor Cái 1
5 Bơm tiêm tự động Cái 1
6 Bơm tiêm điện Cái 3
7 Máy đo ECG 3 đến 6 kênh Cái 1
8 Máy điều hòa Cái 2
9 Máy truyền dịch Máy 4
10 Máy truyền dịch Máy 1
11 Máy truyền dịch TOP 3300 AN 75131S Máy 1
12 Máy truyền dịch TOP 3300 AN 75131S Máy 1
13 Máy truyền dịch Máy 1
14 Máy truyền dịch Máy 1
15 Bơm tiêm điện Braun 58455 Máy 1
16 Bơm tiêm điện Braun 58455 Máy 1
17 Bơm tiêm điện tự động Máy 1
18 Bơm tiêm điện Máy 1
19 Máy giúp thở Máy 1
20 Máy giúp thở Máy 1
21 Hệ thống Máy giúp thở Máy 2
22 Máy NCPAP Máy 1
23 Máy đo SPO2 xách tay Cái 1
24 Máy đo SPO2 xách tay Cái 1
25 Bơm tiêm tự động Cái 1
26 Bơm tiêm tự động Cái 1
27 Bơm tiêm tự động Cái 1
28 Bơm tim tự động Cái 1
29 Máy hút đàm Cái 1
30 Máy đo ECG 3 đến 6 kênh Cái 1
31 Máy tạo oxy Cái 1
32 Máy truyền dịch Cái 1
33 Máy rửa phim tự động Cái 1
34 Máy rửa phim XQ tự động Cái 1
35 Máy X quang di động Cái 1
36 Đầu dò tim mạch cho máy SA Mylas 60 Cái 1
37 Máy cắt đốt Laser CO 2 Máy 1
38 Máy truyền dịch Máy 1
39 Máy đo ECG 3 kênh Máy 1
40 Máy đo ECG 3 đến 6 kênh Máy 1
41 Monitor sản khoa 2 chức năng Cái 1
42 Máy soi cổ tử cung Cái 1
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43 Máy đo điện tim Cái 1
44 Máy đo SPO2 xách tay Cái 1
45 Máy doppler nghe tim thai Cái 1
46 Máy Doppler nghe tim thai cầm tay Cái 1

47 Máy vi tính để bàn + thiết bị lưu 
điện(UPS) Cái 1

48 Máy vi tính để bàn + thiết bị lưu 
điện(UPS) Cái 1

49 Ghế máy nha khoa Bộ 1
50 Ghế nha Property Bộ 1
51 Máy nha ghế chữa răng Bộ 2
52 Đèn khe Cái 1
53 Máy đo điện tim 3 cần Cái 1
54 Nồi hấp ẩm Cái 1
55 Máy bơm tiêm tự động 2006 Cái 1
56 Máy bơm tiêm tự động 2006 Cái 1
57 Bơm tiêm điện Cái 1
58 Monitor theo dõi 7 thông số Cái 2
59 Monitor 7 thông số Cái 1
60 Máy đo SPO 2 Cái 1
61 Máy đo SPO 2 Cái 1
62 Máy gây mê Cái 1
63 Máy gây mê Cái 1

64 Máy đo ECG 3 đến 6 kênh MAC 600 SN 
518050111 PA Cái 1

65 Máy siêu âm điều trị Cái 1
66 Máy điện tim 6 kênh Cái 1
67 Máy đo SPO2 xách tay Cái 1
68 Máy đo độ bảo hòa o xy trong máu Cái 1
69 Máy Pulse Oxymeter Cái 1
70 Pulse oxy meter- người lớn Cái 1

Tổng cộng: 70 
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PHỤ LỤC 02
DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, LINH KIỆN
ĐỀ NGHỊ THANH LÝ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC

(Kèm theo Thông báo số              /TB-BVĐKSĐ ngày             tháng 3 năm 2026                
của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc) 

Stt Tên CCDC Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

1 Máy điều hòa Máy 1
2 Máy lạnh C 12 Máy 3
3 Xe đẩy bệnh nhân ngồi Xe 1
4 Xe đẩy BN ngồi Xe 4
5 Xe đẩy BN ngồi Xe 1
6 Xe đẩy BN ngồi Xe 1
7 Xe đẩy BN ngồi Xe 1
8 Ống nghe Cái 3
9 Nhiệt độ Cái 1
10 Đồng hồ huyết áp Cái 3
11 Máy phun khí dung Cái 8
12 Cánh quạt trần Cái 9
13 Cánh cửa và hộc tủ đầu giường Cái 8
14 Ghế mủ Cái 10
15 Máy nóng lạnh Máy 4
16 Máy điều hòa Panasonic Cái 2
17 Máy xông khí dung MEDI-PUMP Cái 1
18 Máy test đường huyết (AC-300 - SN: 0003930) Cái 1
19 Giường nôi Cái 3
20 Giường nội sơ sinh Cái 4
21 Máy đường huyết Cái 1
22 Tivi Samsung 21 inch ( Tivi 21 inches) Cái 1
23 Tivi Asanzo LED 25 inches Cái 1
24 Tivi Casper (Thái Lan) Cái 1
25 Nệm giường y tế Cái 25
26 Xe chích thuốc Chiếc 1
27 Tủ tài liệu cửa kiếng Cái 1
28 Bàn dài có hộc Cái 6
29 Xe đẩy bệnh nhân ngồi Chiếc 1
30 Ghế đay gỗ có nệm Cái 6
31 Máy in trắng đen A 4 (2 mặt) Cái 1
32 Ghế mủ Cái 4
33 Quạt trần Cái 3
34 Quạt treo tường Cái 3
35 Điện thoại bàn Cái 3
36 VCD Belco đầu đĩa Cái 1
37 Ca1tset Sunny Cái 1
38 Remode tivi Cái 1
39 Remode đầu đĩa Cái 1
40 Tủ để tivi Cái 1
41 Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo Cái 1
42 Tủ lạnh Super National (ND-180HY) Tokyo Japan Cái 1
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Stt Tên CCDC Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

43 Lống hấp trẻ em Cái 1
44 Máy in nhiệt XP-365B Cái 1
45 Máy lạnh Panasonic Inverter Bộ 1
46 Quạt hút Senko Cái 1
47 Tủ lạnh LG Cái 1
48 Tủ mát bảo quản mẫu 210L Cái 1
49 Máy điều hòa Cái 1
50 Máy phun khí dung OMRON Cái 1
51 Máy phun khí dung OMRON Cái 1
52 Máy phun khí dung OMRON Cái 1
53 Máy phun khí dung COMP MIST Cái 1
54 Máy phun khí dung DEVILBISS Cái 1
55 Ống nghe Cái 5
56 Máy điều hòa   Cái 1
57 Cục nóng máy lạnh Cái 1
58 Cân sức khỏe (lớn) Cái 1
59 Máy đo huyết áp Cái 1
60 Quạt đảo Cái 34
61 Nệm giường y tế Cái 59
62 Xe đẩy bệnh nhân nằm Cái 1
63 Xe đẩy bệnh nhân nằm Cái 1
64 Máy đo ECG Schiller Cái 1
65 Máy đo SPO2 Schiller argus OXMC Cái 1
66 Xe đẩy BN ngồi Cái 1
67 Xe đẩy BN ngồi Cái 1
68 Xe đẩy BN ngồi Cái 1
69 Xe đẩy BN ngồi Cái 1
70 Máy nóng lạnh Kangaroo Cái 1
71 Máy nóng lạnh Kangaroo Cái 2
72 Máy đo SPO2 cầm tay (Contect) Trung Quốc Cái 1
73 Máy in 1 mặt Cái 1
74 Quạt treo tường Cái 11
75 Máy xquang di động (BMI) Cái 1
76 Quạt đảo Cái 19
77 Ngăn kéo tủ đầu giường inox Cái 2
78 Bình lọc nước inox Cái 1
79 Ngăn kéo xe tiêm Cái 1
80 Máy tính để bàn Bộ 1
81 Máy uống nóng lạnh Cái 1
82 Máy uống nóng lạnh Cái 1
83 Dãy băng ghế 3 Băng 1
84 Dãy băng ghế 4 Băng 3
85 Ghế xoay nhỏ Cái 1
86 Ghế xoay nhỏ Cái 1
87 Ghế xoay nhỏ Cái 1
88 Ghế xoay nhỏ Cái 1
89 Ghế mủ Cái 6
90 Quạt đứng Cái 5
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Stt Tên CCDC Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

91 Quạt treo tường Cái 1
92 Đồng hồ treo tường Cái 5
93 Cân có thước Cái 1
94 Nệm giường bệnh Cái 1
95 Máy rửa dạ dày Máy 1
96 Máy rửa dạ dày Máy 1
97 Bảng hiệu cấp cứu Cái 1
98 Quạt trần Cái 1
99 Đồng hồ treo tường Cái 1
100 Hút đàm Cái 1
101 Máy phun khí dung Cái 1
102 Cân lớn Cái 2
103 Tivi Asanzo 25T350 (25in có bộ T2) Cái 1

104 Máy nghe Doppler tim thai cầm tay (Model: BT-200L, 
S/N: BBP40538) Cái 1

105 Doppler nghe tim thai cầm tay ES100 VII số máy 
9020195 Cái 1

106 Doppler nghe tim thai cầm tay ES100 VII số máy 
9020190 Cái 1

107 Đầu dò cơn gò tử cung cho máy monitor TD tim thai Cái 1
108 Xe đẩy BN ngồi Cái 1
109 Máy nước uống nóng lạnh Kangaroo Bộ 1
110 Bàn làm việc Okal Cái 1
111 Bàn làm việc Okal Cái 1
112 Bàn làm việc Okal Cái 1
113 Tủ hồ sơ Cái 1
114 Máy lạnh Cái 1
115 Máy lạnh Cái 1
116 Máy lạnh Cái 1
117 Máy lạnh Cái 1
118 Cân bệnh nhân Cái 2
119 Máy đo huyết áp Cái 8
120 Ống  nghe Cái 4
121 Nhíp Cái 17
122 Pen cong nhỏ không mấu Cái 4
123 Bình cắm pen Cái 7
124 Kẹp mang kim Cái 13
125 Kéo cắt chỉ Cái 23
126 Ấm inox Cái 1
127 Mâm inox ô vuông có ngân thuốc Cái 2
128 Pen kẹp rốn có mấu Cái 26
129 Bàn khám phụ khoa (sắt) Cái 2
130 Hộp inox vuông lớn Cái 1
131 Hộp nhôm CN Cái 9
132 Mỏ vịt Cái 1
133 Pen thẳng không mấu (nhỏ) Cái 14
134 Chén inox tròn lớn (hút nhớt) Cái 1
135 Hộp inox CN Cái 1
136 Kẹp hình tim Cái 11
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Stt Tên CCDC Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

137 Đầu nắp giác hút Cái 1
138 Kéo cắt tầng sinh môn đầu tù nhọn Cái 69
139 Kéo cắt tầng sinh môn đầu tù Cái 9
140 Pen cong không mấu (nhỏ) Cái 3
141 Muỗng nạo thai Cái 2
142 Thướt đo Cái 1
143 Van Cái 1
144 Chén inox nhỏ (thay băng) Cái 2
145 Pen dài thẳng phụ khoa Cái 3
146 Pen dài cong phụ khoa Cái 1
147 Hộp nhôm CN (rửa âm hộ) Cái 46
148 Kéo cắt tầng sinh môn 1đầu nhọn,1 tù Cái 52
149 Mâm nhôm tiêm thuốc hình CN Cái 2
150 Bô inox Cái 1
151 Máy nước uống nóng lạnh  hiệu Legend Cái 1
152 Máy huyết áp điện tử JUNPER Cái 2
153 Quạt treo tường Cái 2
154 Quạt trần Cái 7
155 Quạt đứng Cái 1
156 Hệ thống xử lý nước thải 300m³/ngày/đêm   

  - Đầu máy thổi khí Cái 2
  - Bơm chìm Cái 8
  - Máy hút khí Cái 1
  - Motour khuấy Cái 1
  - Đường ống oxy inox thổi khí Hệ 1
  - Tủ điện điều khiển Hệ 1

157 Thiết bị khác   
  - Điện trở Cái 10
  - Thùng đựng gòn loại lớn Cái 6
  - Máy ép bọc Cái 1
  - Máy lạnh đứng Cái 1
  - Tủ lạnh Cái 1
  - Giá để đồ hấp 2 tầng Cái 2

158 Thùng rác   
  - Màu xanh 660 lít Cái 1
  - Màu xanh 240 lít Cái 10
  - Màu xanh 120 lít Cái 2
  - Màu xanh 60 lít, nắp bập bênh Cái 10
  - Màu vàng 15 lít, có nắp đạp Cái 4
  - Đủ loại 15 lít, có nắp đạp Cái 40

159 Hệ thống lọc nước RO HT 1
160 Lò luộc dụng cụ  D23.420D năm 2004 Cái 1
161 Máy nén khí cho ghế nha Cái 1
162 Máy điều hòa Bộ 1
163 Thiết bị lạnh (Dàn làm lạnh của máy lạnh) Cái 1
164 Quạt trần Cái 10
165 Bàn phím Cái 1
166 Quạt đứng Cái 2
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Stt Tên CCDC Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

167 Quạt đứng Cái 1
168 Ghế đôn nhựa Cái 4
169 Ghế đay sắt  Cái 3
170 Bàn làm việc ván ép Cái 2
171 Băng cây dài Cái 2
172 Ghế bố Cái 3
173 Nệm Cái 12
174 Hộp gòn inox tròn đường kính 15 cm Cái 2
175 Mâm inox cái 8
176 Banh mũi người lớn Cái 43
177 Banh mũi trẻ em Cái 14
178 Kéo Cái 20
179 Phẫu tích Cái 3
180 Nhíp mắt Cái 3
181 Ống hút rửa tai Ống 2
182 Kẹp khuyu Cái 4
183 Đè lưỡi inox Cái 3
184 Kẹp lẹo Cái 6
185 Nhíp mắt Cái 1
186 Lưỡi đèn Cái 2
187 Gương Cái 4
188 Elrator Cái 11
189 Kelly Cái 1
190 Cây thám trâm Cây 42
191 Bay trám Cây 16
192 Cây đo túi nướu Cây 2
193 Cây nạo ngà Cây 12
194 Cây bóc tách Cây 7
195 Cây cạo vôi cầm tay Cây 8
196 Đầu khoan tay chậm Cái 1
197 Cây nạy Cây 40
198 Hộp gòn nhỏ Cái 1
199 Kềm nhổ răng Cái 4
200 Kẹp gấp nha Cái 20
201 Kelly Cái 2
202 Cán gương Cái 15
203 Mặt gương Cái 19
204 Gương Cái 25
205 Ống tiêm sắt Cái 19
206 Kéo Cái 10
207 Máy in Laser Canon LBP121dn Cái 1
208 Huyết áp người lớn Cái 1
209 Huyết áp người lớn Cái 1
210 Huyết áp người lớn Cái 1
211 Huyết áp người lớn Cái 1
212 Ống nghe Cái 2
213 Pen Cái 2
214 Kéo Cái 2
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Stt Tên CCDC Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

215 Xe đẩy BN nồi Cái 1
216 Máy điều hòa Cái 1
217 Quạt đảo Cái 14
218 TIVI DAIICHI 32IN, Model 32D8900ES550 Cái 1
219 Xe đẩy BN ngồi Cái 1
220 Đèn tiểu phẩu Cái 1
221 Pen Cái 6
222 Nhíp Cái 6
223 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
224 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
225 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
226 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
227 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
228 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
229 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
230 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
231 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
232 Kéo cắt chỉ lớn + nhỏ Cái 1
233 Đèn chiếu tia cực tím Cái 1
234 Khung Broun Cái 2
235 Bình ẩm mất ron Cái 2
236 Mâm tiêm thuốc bằng inox Cái 1
237 Điện thoại bàn Cái 1
238 Bộ máy vi tính để bàn Bộ 1
239 Màn hình Acer Cái 1
240 Màn hình Samsung Cái 1
241 Hộp mực Cái 1
242 Máy tính Casio Cái 1
243 Cục nguồn Cái 1
244 Máy nóng lạnh CDC Cái 1
245 Bình kềm Cái 4
246 Bình làm ẩm ô xy Cái 1
247 Dao Harmonic Cái 3
248 Kelly Cục 24
249 Nhíp Cái 13
250 Kéo Cái 3
251 Kocher Cái 7
252 Maleab Cây 1
253 Baccock Cây 2
254 Tampon Cây 7
255  Cán dao nhỏ Cây 2
256 Curet Cây 1
257 Sond Stile Cây 2
258 Alix Cây 4
259 Đồng hồ máy đo huyết áp Cây 10
260 Nhiệt kế Cây 5
261 Fixchan Cây 10
262 Xe đẩy  BN ngồi Xe 1
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Stt Tên CCDC Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

263 Quạt đứng Cái 1
264 Quạt đứng Cái 1
265 Quạt treo tường Cái 1
266 Máy nước nóng lạnh Cái 1
267 Máy điện châm 16 kim 4 đầu Cái 1
268 Máy điện châm 16 kim 4 đầu Cái 1
269 Máy châm cứu 6 giắc Cái 1
270 Máy châm cứu 6 giắc Cái 1
271 Máy điện châm, Model: KWD-8081, SN: 2401-1471 Cái 1
272 Máy điện châm 5C-10K Cái 1
273 Máy điện châm 4C-8K Cái 1
274 Máy điện châm 4C-8K Cái 1
275 Máy điện châm 4C-8K Cái 1
276 Máy điện châm 4C-8K Cái 1
277 Micro không dây Bộ 2
278 Đồng hồ VOM Cái 2
279 Kềm bấm Cái 1
280 Kềm cắt Cái 1
281 Kềm nhọn Cái 1
282 Máy bơm chữa cháy TohatShu Cái 3
283 Mô tơ bơm giếng Cái 1
284 Mơ tơ bơm nước 1HP Cái 1
285 Mô tơ bơm nước 2HP Lepono Cái 1
286 Máy in HP Cái 1
287 Catsette Cái 1
288 Catsette đĩa MP3 Cái 1
289 Bộ trống nhạc Bộ 1
290 Amply đờn Cái 2
291 Amply ca Cái 1
292 Đàn ghita Cái 2
293 Đèn Follow Cái 1
294 Đèn chiếu sân khấu Cái 12
295 Đèn mặt trời (sân khấu) Cái 1
296 Amply Cái 2
297 Đầu băng video Cái 1
298 Máy điều hòa 1HP Cái 19
299 TV (CRT) Panasonic 21 inch Cái 6
300 Máy điều hòa 2HP Cái 22
301 Tù điện Cái 1
302 Cầu dao thùng 3 pha Cái 3
303 Máy vi tính Bộ 7
304 Máy in hóa đơn Epson cái 1
305 Máy in trắng đen A4 ( 2 mặt ) cái 1
306 Máy in trắng đen A4 ( 2 mặt ) cái 1
307 Máy in trắng đen A4 ( 2 mặt ) cái 1
308 Máy in Canon 2900 cái 1
309 Máy in kim LQ 300+II cái 1
310 Máy in kim LQ 300+II cái 1
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Stt Tên CCDC Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

311 Máy in kim LQ 300+II cái 1
312 Tủ sắt cái 1
313 Tủ sắt cái 1
314 Máy in hóa đơn Epson TM-T881W cái 1
315 Máy in kim Epson LQ 300+II cái 1
316 Máy in hóa đơn nhiệt PRP-085 cái 1

Tổng cộng: 316
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Mẫu số 1
ĐƠN THAM DỰ CHÀO GIÁ 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: __________________ [Ghi tên bên mời thầu]
     (sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu chào giá mà chúng tôi đã nhận được, 
chúng tôi, _______________________ [Ghi tên nhà thầu], địa 
chỉ:_____________________________________________________________
_________số điện thoại liên hệ:_______________cam kết thực hiện gói thầu 
____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là 
______________ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ] (đã bao gồm các loại thuế, chi 
phí vận chuyển) cùng với biểu giá kèm theo. Giá chào có hiệu lực trong vòng 45 
ngày nộp hồ sơ vào bệnh viện.

Nếu hồ sơ báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết thực 
hiện theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày [Ghi số ngày], 
kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ 
sơ đề xuất].

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu số 2

CHỦ CƠ SỞ:……………………………... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ:………………………………… Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Sa Đéc, ngày         tháng         năm 

BIỂU GIÁ CHÀO
Về việc chào giá mua tài sản thanh lý

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

Đơn vị/cá nhân:……………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………….
Số điện thoại:…………………………………………………
Cơ sở chúng tôi xin báo giá mua tài sản, công cụ, dụng cụ, vật liệu, linh 

kiện thanh lý tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

Stt Tên tài sản Đơn vị tính Số 
lượng

Đơn giá 
(VNĐ)

Thành tiền 
(VNĐ)

1 Sắt Kg 01
2 Inox Kg 01
3 Nhôm Kg 01
4 Mũ dòn các loại Kg 01

Tổng cộng

(Giá chào có hiệu lực trong vòng 45 ngày nộp hồ sơ vào bệnh viện) 
Nếu được trúng giá, cơ sở chúng tôi cam kết sẽ thực hiện thu mua trọn gói 

tài sản nêu trên, đảm bảo đúng giá đã chào và thực hiện đúng theo nội dung cam 
kết trong hợp đồng. 

Trân trọng./.
        ….., ngày ….. tháng…… năm 2026

Chủ cơ sở
  (ký tên và đóng dấu)
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